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Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm

Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm yêu cầu những người sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ 
thực phẩm trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm (FTL) phải duy trì và cung cấp thông tin cụ 
thể cho các đối tác của chuỗi cung ứng - được gọi là Phần tử Dữ liệu Chính, hay viết tắt là KDE - đối với 
một số Sự kiện Theo dõi Quan trọng, viết tắt là CTE, trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Khuôn khổ này 
tạo thành nền tảng cho việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm có hiệu quả và hiệu lực.

Ví dụ sau đây sẽ đi theo các Sự kiện Theo dõi Quan trọng trong một chuỗi cung ứng phô mai mềm, mà ở 
đó yêu cầu phải có các Phần tử Dữ liệu Chính.

Các từ viết tắt được sử dụng: 
• Phần tử Dữ liệu Chính (KDE, Key Data Elements)
• Sự kiện Theo dõi Quan trọng (CTE, Critical Tracking Events)
• Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm (FTL, Food Traceability List)
• Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc (TLC, Traceability Lot Code)
• Hàng hóa Nông sản Tươi sống (RAC, Raw Agricultural Commodities)
• Trung tâm Phân phối (DC, Distribution Center)
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Các KDE có thể được "liên kết" theo nhiều cách khác nhau, bao gồm việc được liệt kê cùng nhau trong một hàng duy nhất của bảng tính 
có thể sắp xếp theo hình thức điện tử, được lưu trữ cùng nhau dưới dạng bản ghi trong cơ sở dữ liệu, được chia sẻ cho người nhận tiếp 
theo dưới dạng thông báo điện tử, hoặc được in trên cùng một chứng từ thương mại, chẳng hạn như Vận đơn. Các KDE cũng có thể 
được liên kết với nhau thông qua một mã định danh chung trên nhiều bản ghi, chẳng hạn như mã lô truy xuất nguồn gốc.



Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm

6



7

Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm



8

Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm



9

Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm


	Quy tắc cuối cùng của FSMA: Các yêu cầu bổ sung về hồ sơ xác định nguồn gốc đối với một số loại thực phẩm� �Ví dụ chuỗi cung ứng phô mai�
	Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm
	Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm
	Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm
	Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm
	Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm
	Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm
	Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm
	Ví dụ về chuỗi cung ứng: Phô mai mềm



